
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Vật lý đại cương 1 (DC1TT21) HT thi: Trắc nghiệm

Địa điểm: 302A4 Ca thi: 3 (13h00-15h00)

GK1 GK2 KL

1 1 71DCTT12003 Nguyễn Ngọc Anh 71DCTT11

2 2 71DCTT16006 Hoàng Văn Bắc 71DCTT11

3 3 71DCTT12008 Trần Viết Anh Chung 71DCTT11

4 4 71DCTT11018 Tạ Đình Công 71DCTT11

5 5 71DCOT16003 Trương Trọng Duy 71DCTT11

6 6 71DCTT11210 Bùi Văn Dưởm 71DCTT11

7 7 71DCTT11014 Trương Anh Độ 71DCTT11

8 8 71DCTT12025 Nguyễn Văn Đồng 71DCTT11

9 9 71DCTT11004 Nguyễn Hữu Đức 71DCTT11

10 10 71DCTT11024 Tô Duy Đức 71DCTT11

11 11 71DCTT12033 Nguyễn Đức Anh Hào 71DCTT11

12 12 71DCTT11015 Lê Trung Hiếu 71DCTT11

13 13 71DCTT11023 Nguyễn Quốc Huy 71DCTT11

14 14 71DCTT16601 Nguyễn Tiến Hữu 71DCTT11

15 15 71DCTT16602 Phan Văn Khải 71DCTT11

16 16 71DCTT11007 Đặng Trung Kiên 71DCTT11

17 17 71DCTT12049 Nguyễn Thị Thùy Linh 71DCTT11

18 18 71DCTT16008 Nguyễn Hoàng Long 71DCTT11

19 19 71DCTT12051 Phạm Trần Đức Lương 71DCTT11

20 20 71DCTT11009 Đặng Thế Mạnh 71DCTT11

21 21 71DCTT11930 Vũ Tiến Nam 71DCTT11

22 22 71DCTT12060 Nguyễn Thọ Phong 71DCTT11

23 23 71DCLG16012 Nguyễn Văn Quân 71DCTT11

24 24 71DCTT11136 Đinh Phú Quốc 71DCTT11

25 25 71DCTT16013 Văn Đăng Tài 71DCTT11

26 26 71DCTT16001 Nguyễn Hồng Tâm 71DCTT11

27 27 71DCTT12081 Nguyễn Thị Thủy 71DCTT11

28 28 71DCOT16005 Nguyễn Văn Yên 71DCTT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

DANH SÁCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 09/04/2021

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 28 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Vật lý đại cương 1 (DC1TT21) HT thi: Trắc nghiệm

Địa điểm: 303A4 Ca thi: 3 (13h00-15h00)

GK1 GK2 KL

1 1 71DCTT16004 Ngô Tuấn Anh 71DCTT12

2 2 71DCTT11017 Nguyễn Thế Anh 71DCTT12

3 3 71DCTT16010 Phan Tuấn Anh 71DCTT12

4 4 71DCTT12006 Trần Xuân Bình 71DCTT12

5 5 71DCTT11013 Nguyễn Xuân Chính 71DCTT12

6 6 71DCTT11025 Nguyễn Duy Cường 71DCTT12

7 7 71DCTT11924 Hoàng Quốc Dân 71DCTT12

8 8 71DCTT11026 Trần Văn Dũng 71DCTT12

9 9 71DCTT11012 Nguyễn Anh Đào 71DCTT12

10 10 71DCTT11134 Phạm Quí Thanh Điền 71DCTT12

11 11 71DCTT12031 Hoàng Ngọc Hải 71DCTT12

12 12 71DCTT16007 Hà Khắc Minh Hiếu 71DCTT12

13 13 71DCTT16005 Nguyễn Minh Hoàng 71DCTT12

14 14 71DCTT11019 Nguyễn Tiến Hùng 71DCTT12

15 15 71DCTT11020 Hạ Mạnh Huy 71DCTT12

16 16 71DCTT12039 Nguyễn Minh Huy 71DCTT12

17 17 71DCTT12043 Lục Mạnh Hưng 71DCTT12

18 18 71DCTT12045 Bùi Hữu Khắc 71DCTT12

19 19 71DCOT11012 Phan Tuấn Linh 71DCTT12

20 20 71DCTT16009 Nguyễn Duy Thành Long 71DCTT12

21 21 71DCTT11022 Nguyễn Đức Mạnh 71DCTT12

22 22 71DCTT11001 Phạm Việt Nam 71DCTT12

23 23 71DCTT11010 Đàm Danh Quang 71DCTT12

24 24 71DCTT16002 Nguyễn Mạnh Quân 71DCTT12

25 25 71DCTT12069 Nguyễn Đức Tâm 71DCTT12

26 26 71DCTT11005 Nguyễn Văn Thanh 71DCTT12

27 27 71DCTT12077 Nguyễn Xuân Thắng 71DCTT12

28 28 71DCTT11928 Nguyễn Doanh Thu 71DCTT12

29 29 71DCTT16003 Lưu Minh Tú 71DCTT12

30 30 71DCTT12089 Tạ Quốc Việt 71DCTT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 30 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 09/04/2021

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề


